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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/01/2023 

                                                       Môn: THỦY LỰC 2 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 a Độ dài sau nước nhảy, tính từ mặt cắt sau nước nhảy đến mặt cắt 

ở đó mạch động lưu tốc lại có những trị số thường thấy ở dòng 

chảy đều. 

kí hiệu: Lsn 

Dưới đây là công thức thường dùng. 

- Công thức Vưdôgô: hsn h
n

L
4,0

  

Trong đó: n là hệ số và hh là độ sâu thường xuyên ở hạ lưu. 

0,5 

- Công thức trêctôxôp: Lsn=(2,5 – 3)Lnn 0,25 

- Công thức Cumin: Lsn=32,5hh – Lnn 0,25 

b 
Cách tính độ dốc phân giới:  

kkk

k
RCA

Q
i

22

2

  0,5 

Tính chất độ dốc phân giới: 

-  i = ik thì h = hk ; lúc đó dòng đều bằng độ sâu phân giới. 

-  i > ik thì h0 < hk ; lúc đó dòng đều nhỏ hơn độ sâu phân giới. 

-  i < ik thì h0 > hk ; lúc đó dòng đều lớn hơn độ sâu phân giới. 

0,5 

c Công thức tính diện tích ướt và chu vi ướt: 
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m h
A bh

h b h m

 

   

 
1,0 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

 

Diện tích mặt cắt ướt: 

 2( ) (10 1,25 3,5) 3,5 50,3125A b mh h m        
0,5 

Chu vi mặt cắt ướt: 

 2 22 1 10 2 3,5 1 1,25 21,205X b h m m         
0,5 

Bán kính thủy lực: 0,5 
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 2,373
A

R m
X

   

Hệ số Chery: 
1

6
1

23,098C R
n

     (Theo Manning) 
0,5 

Độ dốc đáy kênh: 
2 2

2 2 2 2

60
0,00105

72 47,3 2,73
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A C R
  

 
 

1,0 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

  

Trong cả hai trường hợp, lưu tốc bằng nhau vì cùng trị số Q 

và A. 

 1
1

1

bh
R = = =0,2 m

χ b+2h

A
 

0,5 

  

0.5
1/6

1 1

1

1 m
C = R =63,727

n s

 
 
 

 0,5 

   1 2 1 1 1v =v =C R i =5,332 m/s  0,5 

   2
1 2A =A =b.h=0,32 m  0,5 

  Bán kính hình học của kênh bê tông  2
0

2A
r = =0,451 m

π
 0,5 

   0
2

r
R = =0,226 m

2
 0,5 

  

0.5
1/6

2 2

2

1 m
C = R =31,218

n s

 
 
 

 0,5 

  Ta có 

2
2

2 2
2 2

v
i = =0,129

C R
 0,5 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 

 

              
 

 


